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NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐỐI VỚI HỌC SINH, GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN VÀ CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Xét Tờ trình số 290/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường THPT Chuyên Lam Sơn và các Trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo số 1149/BC-VHXH ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường THPT Chuyên Lam Sơn và các Trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường THPT Chuyên Lam Sơn và các Trường THPT trên địa bàn tỉnh, nội dung cụ thể như sau:
1. Chính sách đối với học sinh
a) Hỗ trợ sinh hoạt, chi phí học tập hàng tháng
* Học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn
- Đối tượng: Học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn.
- Điều kiện: Học sinh trúng tuyển và học tại Trường THPT Chuyên Lam Sơn, được hưởng mức hỗ trợ theo đối tượng chính sách và nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi trúng tuyển.
- Mức hỗ trợ:
+ Được hưởng 150% mức lương cơ sở/tháng do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả hỗ trợ: Đối với học sinh là đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; học sinh là người dân tộc thiểu số; học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; con của người thuộc diện chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng; học sinh có hộ khẩu thường trú tại 11 huyện miền núi và các xã miền núi; xã bãi ngang ven biển.
+ Được hưởng 100% mức lương cơ sở/tháng do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả hỗ trợ: Đối với học sinh có hộ khẩu thường trú tại các huyện đồng bằng, ven biển, thị xã, thành phố Sầm Sơn (trừ các học sinh thuộc đối tượng được hưởng 150% mức lương cơ sở/tháng).
+ Được hưởng 50% mức lương cơ sở/tháng do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả hỗ trợ: Đối với học sinh có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường thuộc thành phố Thanh Hóa (trừ các học sinh thuộc đối tượng được hưởng 150% mức lương cơ sở/tháng).
- Thời gian hỗ trợ: 09 tháng/năm học.
* Học sinh tham gia các đội tuyển dự thi các kỳ thi, cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức được hỗ trợ kinh phí mua tài liệu, học cụ, trang phục và một số khoản chi phí khác, hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ tiền ở.
- Đối tượng: Học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Điều kiện: Học sinh trong các đội tuyển dự thi: Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông (gọi tắt là kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia); cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc gia (gọi tắt là cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia); kỳ thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực (gọi tắt là kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực); kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực; cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật quốc tế (gọi tắt là cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế).
- Mức hỗ trợ:
+ Kinh phí mua tài liệu, học cụ, trang phục và một số khoản chi phí khác được hỗ trợ 01 lần vào đầu kỳ tập huấn đội tuyển, cụ thể:
• Đối với học sinh trong các đội tuyển dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia: mức hỗ trợ bằng 02 lần mức lương cơ sở.
• Đối với học sinh dự thi kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực: mức hỗ trợ bằng 04 lần mức lương cơ sở.
• Đối với học sinh trong đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực; thi khoa học, kỹ thuật quốc tế: mức hỗ trợ bằng 10 lần mức lương cơ sở.
+ Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh trong đội tuyển dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia; kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế, mức hỗ trợ là 200.000 đồng/ngày/học sinh trong thời gian tập huấn.
+ Hỗ trợ tiền ở cho học sinh trong đội tuyển dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia; kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế, mức hỗ trợ là 400.000 đồng/ngày/học sinh trong thời gian tập huấn ngoài tỉnh.
- Thời gian hỗ trợ:
+ Tiền ăn: Theo kế hoạch được duyệt hàng năm, nhưng không quá 90 ngày đối với đội tuyển dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia và 50 ngày đối với kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế.
+ Tiền ở: Theo kế hoạch được duyệt hàng năm, nhưng không quá 30 ngày đối với đội tuyển dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia và 50 ngày đối với kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế.
b) Học bổng khuyến khích tài năng
- Đối tượng: Học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn.
- Điều kiện: Là học sinh có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi trong kỳ xét, cấp học bổng có điểm môn chuyên của học kỳ xét cấp từ 8,5 trở lên theo quy định đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đạt một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế của năm đó, không quá 35% số học sinh chuyên của trường.
- Mức học bổng: 01 tháng bằng 03 lần mức học phí hiện hành của học sinh THPT thuộc địa bàn thành phố Thanh Hóa.
- Thời gian hỗ trợ: 09 tháng/năm học.
2. Chính sách đối với giáo viên
a) Hỗ trợ giáo viên dạy môn chuyên
- Đối tượng: Giáo viên Trường THPT Chuyên Lam Sơn.
- Điều kiện: Giáo viên dạy môn chuyên trong lớp chuyên của Trường THPT chuyên Lam Sơn (mỗi lớp một giáo viên).
- Múc hỗ trợ: Được hỗ trợ thêm 30% mức lương hiện hưởng (không bao gồm các khoản phụ cấp)/tháng.
- Thời gian hỗ trợ: 09 tháng/năm học.
b) Chế độ thù lao giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi
* Đối với giáo viên dạy các đội dự tuyển
- Đối tượng:
+ Giáo viên Trường THPT Chuyên Lam Sơn.
+ Giáo viên các Trường THPT trên địa bàn tỉnh.
- Điều kiện:
+ Giáo viên Trường THPT Chuyên Lam Sơn được nhà trường phân công nhiệm vụ dạy các đội dự tuyển (đội dự tuyển do Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn ra quyết định thành lập trong mỗi lớp chuyên đề tập huấn chuẩn bị cho kỳ thi chọn đội tuyển của tỉnh dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia hàng năm).
+ Giáo viên các Trường THPT trên địa bàn tỉnh có học sinh được chọn vào đội tuyển của tỉnh dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia.
- Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ: Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào nguồn kinh phí hiện có tại đơn vị, chủ động lập dự toán và thanh toán chế độ cho giáo viên tham gia giảng dạy. Mức thù lao áp dụng đối với giảng viên, báo cáo viên quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
* Đối với giáo viên của tỉnh dạy cho đội tuyển của tỉnh dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia; kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế:
- Đối tượng: Giáo viên của tỉnh Thanh Hóa.
- Điều kiện:
+ Giáo viên được phân công nhiệm vụ dạy đội tuyển dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia; kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế:
+ Giáo viên phụ trách đội tuyển khi đưa học sinh đi tập huấn ngoài tỉnh.
- Mức hỗ trợ:
+ Giáo viên được phân công nhiệm vụ dạy đội tuyển thi dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia; kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế: Được trả tiền thù lao bằng 70% mức chi thù lao tối đa áp dụng đối với giảng viên, báo cáo viên quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC.
+ Giáo viên phụ trách đội tuyển khi đưa học sinh đi tập huấn ngoài tỉnh được thanh toán chế độ công tác phí theo quy định, được hỗ trợ thêm tiền trợ giảng bằng 20% mức chi thù lao tối đa áp dụng đối với giảng viên, báo cáo viên quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC đối với vòng tập huấn đội tuyển kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia; bằng 30% mức chi thù lao tối đa áp dụng đối với giảng viên, báo cáo viên quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC đối với vòng tập huấn kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế trong thời gian đội tuyển tập huấn với các chuyên gia.
- Thời gian hỗ trợ: Theo kế hoạch tập huấn đội tuyển được duyệt hàng năm.
* Đối với giáo viên mời là chuyên gia trong nước được mời dạy đội tuyển dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia; kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực; kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế.
- Đối tượng: Giáo viên mời là chuyên gia trong nước.
- Điều kiện:
+ Giáo viên dạy đội tuyển dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia; kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực;
+ Giáo viên dạy học sinh của tỉnh Thanh Hóa trong đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực và đội tuyển thi khoa học, kỹ thuật quốc tế.
- Mức hỗ trợ:
+ Đối với giáo viên dạy đội tuyển dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia được trả mức thù lao là 3 lần mức lương cơ sở (do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả)/buổi dạy thực tế (01 buổi = 4 tiết). Trường hợp giáo viên được mời về dạy cho các đội tuyển tại Thanh Hóa thì được hỗ trợ thêm tiền ăn: 200.000 đồng/ngày/người, tiền ở: 400.000 đồng/ngày/người.
+ Đối với giáo viên dạy đội tuyển dự thi kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực; dạy cho học sinh của tỉnh Thanh Hóa trong đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực và trong đội tuyển thi khoa học, kỹ thuật quốc tế được trả mức thù lao là 4 lần mức lương cơ sở (do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả)/buổi dạy thực tế dạy (01 buổi = 4 tiết). Trường hợp giáo viên được mời về dạy cho các đội tuyển tại Thanh Hóa thì được hỗ trợ thêm tiền ăn: 200.000đ/ngày/người, tiền ở: 400.000đ/ngày/người.
- Thời gian hỗ trợ: Theo kế hoạch tập huấn đội tuyển được duyệt hàng năm, trong thời gian đó được phép mời chuyên gia giảng dạy tối đa là 50 buổi đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia; 70 buổi đối với kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực và tập huấn đội tuyển thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; 30 buổi đối với mỗi vòng tập huấn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực.
3. Chính sách đối với cán bộ quản lý
- Đối tượng: Cán bộ quản lý Trường THPT Chuyên Lam Sơn.
- Điều kiện: Là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lam Sơn.
- Mức hỗ trợ: Được hỗ trợ thêm 30% mức lương hiện hưởng (không bao gồm các khoản phụ cấp)/tháng (nếu cán bộ quản lý trực tiếp giảng dạy môn chuyên tại lớp chuyên thì được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất);
- Thời gian hỗ trợ: 09 tháng/năm học.
4. Trình tự thủ tục thực hiện các chính sách
- Đối với những chính sách thực hiện theo phương thức chi trả hàng tháng (hỗ trợ sinh hoạt, chi phí học tập; chính sách khuyến khích giáo viên dạy môn chuyên; chính sách đối với cán bộ quản lý): hằng năm, Trường THPT chuyên Lam Sơn có trách nhiệm lập dự toán kinh phí và gửi về Sở Tài chính để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và chi trả các chế độ chính sách theo quy định.
- Đối với những chính sách thực hiện theo phương thức chi trả đột xuất (kinh phí tập huấn đội tuyển tham dự các kỳ thi, cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; học bổng khuyến khích tài năng): hàng năm, khi có quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT chuyên Lam Sơn có trách nhiệm lập dự toán và gửi về Sở Tài chính để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và chi trả các chế độ chính sách theo quy định.
5. Thời gian thực hiện
Từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026.
6. Nguồn kinh phí
Từ nguồn ngân sách tỉnh chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 và thay thế Nghị quyết số 122/2021/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2021 về việc kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường THPT Chuyên Lam Sơn và các Trường THPT trên địa bàn tỉnh quy định tại Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Trường THPT Chuyên Lam Sơn;
- TTr HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.
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